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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN CÔNG ĐỨC, TÀI TRỢ ĐỂ TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 ngày 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quyết định này quy định về quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ được trích lại để tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định về mức trích từ tiền công đức, tài trợ cho các di tích được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý và Ban quản lý di tích kiêm nhiệm quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
b) Các nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội và các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng
a) Đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý di tích kiêm nhiệm được giao quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho các di tích.
Điều 2. Thời hạn tiếp nhận và phương thức chuyển kinh phí
1. Thời hạn tiếp nhận
Chậm nhất ngày 15 tháng 01 hằng năm, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý di tích kiêm nhiệm được giao quản lý di tích thực hiện trích tiền công đức, tài trợ thu được của năm trước liền kề theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND vào tài khoản tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc tu bổ, phục hồi di tích do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
2. Phương thức chuyển kinh phí
Chuyển khoản vào tài khoản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái.
Điều 3. Lựa chọn danh mục di tích cần tu bổ, phục hồi
1. Rà soát, lập danh mục, đề xuất các di tích cần tu bổ, phục hồi
a) Định kỳ hằng năm, trước ngày 31 tháng 3, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, lập danh mục và đề xuất các di tích cần tu bổ, phục hồi của địa phương gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo theo quy định;
b) Nội dung đề xuất cần làm rõ về hiện trạng di tích, sự cần thiết, quy mô, kinh phí, thời gian tu bổ, phục hồi, nguồn lực đã có và các nội dung liên quan khác.
2. Trên cơ sở danh mục, đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện và số dư của tài khoản tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc tu bổ, phục hồi di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn di tích cần tu bổ, phục hồi theo thứ tự quy định tại khoản 3 Điều này để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định danh mục.
3. Tiêu chí và thứ tự lựa chọn di tích cần tu bổ, phục hồi
a) Di tích có giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu là phế tích, di tích có nguy cơ hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng;
b) Di tích có tiềm năng phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khai thác phát triển du lịch tại địa phương;
c) Di tích xếp hạng các cấp (quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh);
d) Di tích chưa được xếp hạng nằm trong danh mục kiểm kê được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 4. Phân bổ kinh phí, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ
1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ
- Di tích quốc gia đặc biệt: Không quá 600 triệu đồng/di tích;
- Di tích quốc gia: Không quá 500 triệu đồng/di tích;
- Di tích cấp tỉnh: Không quá 400 triệu đồng/di tích;
- Di tích chưa xếp hạng nhưng có trong danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Không quá 300 triệu đồng/di tích.
2. Thanh quyết toán kinh phí
Các đơn vị được giao thực hiện tu bổ, phục hồi di tích từ nguồn công đức, tài trợ cho di tích có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, đối chiếu, quản lý, hạch toán, theo dõi trên sổ sách kế toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Điều 5. Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát đối với đơn vị, tổ chức được phân bổ nguồn kinh phí để tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra được tiến hành công khai, minh bạch và đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tu bổ, phục hồi di tích từ nguồn công đức và tài trợ theo quy định.
Điều 6. Công khai, minh bạch việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ và chế độ thông tin, báo cáo
1. Công khai, minh bạch việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ
Kết thúc năm tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý di tích kiêm nhiệm, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công khai, minh bạch việc tiếp nhận, phân bổ, quản lý thu chi, sử dụng tiền công đức để tu bổ, phục hồi di tích. Hình thức công khai bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan và niêm yết tại trụ sở trong vòng 30 ngày.
2. Chế độ thông tin, báo cáo
Định kỳ hằng năm, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý di tích kiêm nhiệm có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được trích lại để tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Thông báo công khai số tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc tu bổ, phục hồi di tích;
b) Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại Quyết định này. Định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, lựa chọn danh mục di tích cần tu bổ, phục hồi từ nguồn kinh phí công đức, tài trợ trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập đề xuất mức kinh phí hỗ trợ cho các di tích được lựa chọn để tu bổ, phục hồi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Sở Tài chính
a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh quyết toán kinh phí tiếp nhận, quản lý thu, chi nguồn kinh phí được trích lại để tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định;
b) Kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động nêu trên theo quy định của pháp luật;
c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định danh mục di tích cần tu bổ, phục hồi và lập đề xuất mức kinh phí hỗ trợ cho các di tích được lựa chọn để tu bổ, phục hồi.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, các sở ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hằng năm cho việc tu bổ, phục hồi di tích nhằm phát huy giá trị di tích từ nguồn tiền công đức và tài trợ phù hợp với quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính thẩm định danh mục di tích cần tu bổ, phục hồi và lập đề xuất mức kinh phí hỗ trợ cho các di tích được lựa chọn để tu bổ, phục hồi.
4. Sở Xây dựng
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ các dự án tu bổ và phục hồi di tích theo thẩm quyền.
5. Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái
a) Thực hiện kiểm soát chi tiền công đức, tài trợ được trích lại cho việc tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh đầy đủ, kịp thời theo quy định;
b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra tình hình sử dụng, xác nhận số phát sinh tăng, giảm và số dư tài khoản tiền công đức, tài trợ được trích lại cho việc tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định.
6. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan.
7. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc bảo đảm về an ninh, trật tự và thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các vụ việc phức tạp, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích trên địa bàn tỉnh.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội và phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Quyết định này.
9. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định này.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền.
b) Hằng năm nghiên cứu, rà soát, đề xuất và lựa chọn các di tích cần tu bổ, phục hồi từ nguồn tiền công đức và tài trợ trong phạm vi quản lý gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp.
c) Triển khai thực hiện và hoàn thành các quy trình, thủ tục tu bổ, phục hồi di tích theo quy định hiện hành đảm bảo các nội dung yêu cầu và tiến độ đề ra.
d) Lồng ghép với các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) bảo đảm hiệu quả trong việc thực hiện tu bổ, phục hồi tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy định của pháp luật.
đ) Chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm tiếp theo, báo cáo kịp thời các khoản tiếp nhận, thu, chi, trích lại và công khai, minh bạch việc tiếp nhận, quản lý thu, chi theo quy định hiện hành.
11. Các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý di tích kiêm nhiệm được giao quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Thực hiện trách nhiệm trích nộp tiền công đức, quản lý, sử dụng kinh phí được giao để tu bổ, phục hồi di tích và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng các quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan.
12. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2024.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý di tích; Trưởng Ban quản lý các di tích; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 8 Quyết định;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu VT, TH, HC-TC, TC, VX.
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